
TT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành dự thi Ngoại ngữ

264 NGUYỄN THỊ KIM ANH 06/04/1981 Bắc Giang Ung thư Tiếng Anh

265 ĐINH THỊ LAN ANH 17/10/1985 Hải Dương Ung thư Tiếng Anh

266 MAI TIẾN ĐẠT 04/12/1989 Nam Định Ung thư Tiếng Anh

267 NGUYỄN THỊ DÙNG 02/10/1982 Thái Bình Ung thư Miễn thi

268 NGUYỄN HOÀNG GIA 30/07/1988 Bắc Giang Ung thư Tiếng Anh

269 VŨ ĐÌNH GIÁP 29/09/1984 Nghệ An Ung thư Miễn thi

270 NGUYỄN THỊ MINH HẢI 08/07/1984 Hưng Yên Ung thư Tiếng Anh

271 TRƯƠNG THỊ THẢO HIỀN 30/06/1982 Hà Nội Ung thư Tiếng Anh

272 VÕ QUỐC HOÀN 10/01/1988 Hà Tĩnh Ung thư Tiếng Anh

273 ĐỖ MẠNH HÙNG 30/04/1985 Hà Nội Ung thư Tiếng Anh

274 TRẦN ĐỨC LINH 29/05/1986 Hải Phòng Ung thư Miễn thi

275 VŨ HẢI LINH 24/03/1987 Thái Bình Ung thư Tiếng Anh

276 NGUYỄN THỊ MAI LƯƠNG 21/11/1983 Hải Dương Ung thư Tiếng Anh

277 ĐỖ THỊ THANH MAI 11/02/1990 Hà Nội Ung thư Tiếng Anh

278 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 07/12/1981 Hà Nội Ung thư Tiếng Anh

279 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG 06/01/1988 Hải Dương Ung thư Tiếng Anh

280 NGUYỄN THẾ TÂN 13/09/1989 Bắc Ninh Ung thư Tiếng Anh

281 DƯƠNG CHÍ THÀNH 02/09/1990 Hà Tĩnh Ung thư Tiếng Anh

282 TRẦN TUẤN THÀNH 07/03/1985 Hà Nam Ung thư Tiếng Anh

283 NGUYỄN HÀ THƯỜNG 07/04/1973 Hà Nội Ung thư Miễn thi

284 NGUYỄN CÔNG TÍN 15/05/1987 Nghệ An Ung thư Tiếng Anh

285 PHẠM KHÁNH TOÀN 10/12/1979 Hà Tĩnh Ung thư Tiếng Anh

286 TRẦN ĐỨC TOÀN 24/01/1990 Nam Định Ung thư Miễn thi

287 PHẠM THỊ THU TRANG 24/01/1988 Hà Nam Ung thư Tiếng Anh

288 HOÀNG THU TRANG 16/10/1986 Hòa Bình Ung thư Tiếng Pháp

289 NGUYỄN ANH TUẤN 12/09/1980 Bắc Giang Ung thư Tiếng Anh


